
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ Y TẾ 

 

Số:            /QĐ-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hải Phòng, ngày         tháng      năm 2026 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Cấp Giấy phép hoạt động, phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, danh 

mục kỹ thuật đối với Phòng khám Y học cổ truyền ASIAN Á CHÂU - Trực 

thuộc địa điểm kinh doanh số 00001 - Công ty TNHH ORIS WELLNESS 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09/01/2023; 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế quy định 

chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Thông tư số 23/2024/TT-BYT ngày 18/10/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

ban hành Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 61/2025/QĐ-UBND ngày 01/07/2025 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Hải Phòng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Y tế thành phố Hải Phòng; 

Căn cứ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của 

Phòng khám Y học cổ truyền ASIAN Á CHÂU - Trực thuộc địa điểm kinh doanh số 

00001 - Công ty TNHH ORIS WELLNESS (Mã hồ sơ: H24.18-260620-180021); 

Căn cứ Biên bản thẩm định và Biên bản sau khắc phục của Đoàn thẩm định 

thành lập theo Quyết định số 2357/QĐ-SYT ngày 24/06/2026 của Giám đốc Sở Y tế 

thành phố Hải Phòng; 

Theo đề nghị của Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý hành nghề Y 

dược, Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh có thông tin như sau: 

- Tên cơ sở khám, chữa bệnh: Phòng khám Y học cổ truyền ASIAN Á CHÂU 

- Trực thuộc địa điểm kinh doanh số 00001 - Công ty TNHH ORIS WELLNESS; 

- Địa chỉ: Tầng 1, nhà số 176 đường Trường Chinh, phường Lê Thanh Nghị, 

thành phố Hải Phòng; 

- Hình thức tổ chức: Phòng khám y học cổ truyền; 

- Số GPHĐ: 001752/HP-GPHĐ do Sở Y tế thành phố Hải Phòng cấp; 

- Người chịu trách nhiệm chuyên môn: Bác sỹ Nguyễn Văn Hà; 

Số CCHN: 006024/BN-CCHN do Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh cấp ngày  

24/06/2022; 
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- Thời gian hoạt động: Sáng từ 8 giờ 00 đến 12 giờ 00 và chiều từ 13 giờ 30 

đến 20 giờ 00 từ thứ Hai đến Chủ nhật. 

Điều 2. Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, danh mục kỹ thuật tại cơ sở: 

- Phạm vi hoạt động chuyên môn: Khám bệnh, chữa bệnh Y học cổ truyền và 

thực hiện các danh mục kỹ thuật đã được Sở Y tế phê duyệt. 

- Danh mục kỹ thuật: Được thực hiện 62 danh mục kỹ thuật theo Thông tư số 

23/2024/TT-BYT ngày 18/10/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành danh mục kỹ 

thuật trong khám bệnh, chữa bệnh (chi tiết theo Phụ lục đính kèm). 

Phòng khám Y học cổ truyền ASIAN Á CHÂU - Trực thuộc địa điểm kinh 

doanh số 00001 - Công ty TNHH ORIS WELLNESS có trách nhiệm tổ chức, triển 

khai hoạt động theo phạm vi hoạt động chuyên môn đã được phê duyệt, chấp hành 

nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4.  Các ông (bà): Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Trưởng phòng 

chuyên môn: Quản lý hành nghề Y dược, Nghiệp vụ Y và người chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật Phòng khám Y học cổ truyền ASIAN Á CHÂU - Trực thuộc 

địa điểm kinh doanh số 00001 - Công ty TNHH ORIS WELLNESS chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- GĐ, PGĐ Tr.Q.Trinh, PGĐ Ng.T.T.Chính; 

- UBND phường Lê Thanh Nghị; 

- Phòng TCHC (để đăng tải lên cổng TTĐT); 

- Lưu: VT, QLHNYD (02). 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

 
 

Lê Minh Quang 
 

 



Phụ lục: Phê duyệt danh mục kỹ thuật chuyên môn thực hiện tại 

Phòng khám Y học cổ truyền ASIAN Á CHÂU - Trực thuộc địa điểm kinh doanh 

số 00001 - Công ty TNHH ORIS WELLNESS 

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-SYT ngày      tháng      năm 2026 của Sở Y tế Hải Phòng) 

 

STT 
STT 

TT 23 

(cột 1) 

Mã kỹ 

thuật 

(cột 2) 

Tên chương  

(cột 3) 

Tên kỹ thuật 

(cột 4) 

1 5937 8.2 
08. Y HỌC 

CỔ TRUYỀN 
Hào châm 

2 5938 8.3 
08. Y HỌC 

CỔ TRUYỀN 
Mãng châm 

3 5939 8.4 
08. Y HỌC 

CỔ TRUYỀN 
Nhĩ châm 

4 5940 8.5 
08. Y HỌC 

CỔ TRUYỀN 
Điện châm 

5 5941 8.6 
08. Y HỌC 

CỔ TRUYỀN 
Thủy châm 

6 5942 8.7 
08. Y HỌC 

CỔ TRUYỀN 
Cấy chỉ 

7 5943 8.8 
08. Y HỌC 

CỔ TRUYỀN 
Ôn châm 

8 5944 8.9 
08. Y HỌC 

CỔ TRUYỀN 
Cứu 

9 5947 8.12 
08. Y HỌC 

CỔ TRUYỀN 
Từ châm 

10 5948 8.13 
08. Y HỌC 

CỔ TRUYỀN 
Kéo nắn cột sống cổ 

11 5949 8.14 
08. Y HỌC 

CỔ TRUYỀN 
Kéo nắn cột sống thắt lưng 

12 5962 8.27 
08. Y HỌC 

CỔ TRUYỀN 
Chườm ngải 

13 6049 8.114 
08. Y HỌC 

CỔ TRUYỀN 

Điện mãng châm điều trị hội chứng thắt lưng- 

hông 

14 6050 8.115 
08. Y HỌC 

CỔ TRUYỀN 
Điện mãng châm điều trị béo phì 

15 6051 8.116 
08. Y HỌC 

CỔ TRUYỀN 

Điện mãng châm điều trị liệt nửa người do tai 

biến mạch máu não 

16 6052 8.117 
08. Y HỌC 

CỔ TRUYỀN 

Điện mãng châm điều trị hội chứng- dạ dày tá 

tràng 

17 6064 8.129 
08. Y HỌC 

CỔ TRUYỀN 
Điện mãng châm điều trị hội chứng tiền đình 

18 6065 8.130 
08. Y HỌC 

CỔ TRUYỀN 
Điện mãng châm điều trị hội chứng vai gáy 

19 6066 8.131 
08. Y HỌC 

CỔ TRUYỀN 
Điện mãng châm điều trị hen phế quản 

20 6068 8.133 
08. Y HỌC 

CỔ TRUYỀN 

Điện mãng châm điều trị liệt dây thần kinh VII 

ngoại biên 
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STT 
STT 

TT 23 

(cột 1) 

Mã kỹ 

thuật 

(cột 2) 

Tên chương  

(cột 3) 

Tên kỹ thuật 

(cột 4) 

21 6086 8.151 
08. Y HỌC 

CỔ TRUYỀN 
Điện mãng châm điều trị viêm mũi xoang 

22 6091 8.156 
08. Y HỌC 

CỔ TRUYỀN 

Điện mãng châm điều trị giảm đau do thoái hóa 

khớp 

23 6094 8.159 
08. Y HỌC 

CỔ TRUYỀN 
Điện mãng châm điều trị liệt dương 

24 6097 8.162 
08. Y HỌC 

CỔ TRUYỀN 
Điện nhĩ châm điều trị hội chứng tiền đình 

25 6098 8.163 
08. Y HỌC 

CỔ TRUYỀN 
Điện nhĩ châm điều trị hội chứng vai gáy 

26 6099 8.164 
08. Y HỌC 

CỔ TRUYỀN 
Điện nhĩ châm điều trị hen phế quản 

27 6104 8.169 
08. Y HỌC 

CỔ TRUYỀN 
Điện nhĩ châm điều trị đau đầu, đau nửa đầu 

28 6111 8.176 
08. Y HỌC 

CỔ TRUYỀN 
Điện nhĩ châm điều trị béo phì 

29 6113 8.178 
08. Y HỌC 

CỔ TRUYỀN 

Điện nhĩ châm điều trị hội chứng dạ dày - tá 

tràng 

30 6165 8.230 
08. Y HỌC 

CỔ TRUYỀN 
Cấy chỉ điều trị viêm mũi dị ứng 

31 6169 8.234 
08. Y HỌC 

CỔ TRUYỀN 
Cấy chỉ hỗ trợ điều trị vẩy nến 

32 6176 8.241 
08. Y HỌC 

CỔ TRUYỀN 
Cấy chỉ điều trị hội chứng thắt lưng hông 

33 6177 8.242 
08. Y HỌC 

CỔ TRUYỀN 
Cấy chỉ điều trị đau đầu, đau nửa đầu 

34 6178 8.243 
08. Y HỌC 

CỔ TRUYỀN 
Cấy chỉ điều trị mất ngủ 

35 6180 8.245 
08. Y HỌC 

CỔ TRUYỀN 
Cấy chỉ điều trị hội chứng tiền đình 

36 6181 8.246 
08. Y HỌC 

CỔ TRUYỀN 
Cấy chỉ điều trị hội chứng vai gáy 

37 6184 8.249 
08. Y HỌC 

CỔ TRUYỀN 
Cấy chỉ điều trị liệt dây thần kinh VII ngoại biên 

38 6197 8.262 
08. Y HỌC 

CỔ TRUYỀN 
Cấy chỉ điều trị viêm mũi xoang 

39 6202 8.267 
08. Y HỌC 

CỔ TRUYỀN 
Cấy chỉ điều trị đau do thoái hóa khớp 

40 6203 8.268 
08. Y HỌC 

CỔ TRUYỀN 
Cấy chỉ điều trị đau lưng 

41 6213 8.278 
08. Y HỌC 

CỔ TRUYỀN 
Điện châm điều trị hội chứng tiền đình 

42 6220 8.285 
08. Y HỌC 

CỔ TRUYỀN 

Điện châm điều trị phục hồi chức năng cho trẻ 

bại liệt 

43 6245 8.310 
08. Y HỌC 

CỔ TRUYỀN 
Điện châm điều trị viêm mũi xoang 
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STT 
STT 

TT 23 

(cột 1) 

Mã kỹ 

thuật 

(cột 2) 

Tên chương  

(cột 3) 

Tên kỹ thuật 

(cột 4) 

44 6248 8.313 
08. Y HỌC 

CỔ TRUYỀN 
Điện châm điều trị đau do thoái hóa khớp 

45 6256 8.321 
08. Y HỌC 

CỔ TRUYỀN 
Điện châm điều trị chứng tic cơ mặt 

46 6257 8.322 
08. Y HỌC 

CỔ TRUYỀN 
Thuỷ châm điều trị hội chứng thắt lưng- hông 

47 6258 8.323 
08. Y HỌC 

CỔ TRUYỀN 
Thuỷ châm điều trị đau đầu, đau nửa đầu 

48 6259 8.324 
08. Y HỌC 

CỔ TRUYỀN 
Thuỷ châm điều trị mất ngủ 

49 6269 8.334 
08. Y HỌC 

CỔ TRUYỀN 
Thuỷ châm hỗ trợ điều trị bệnh vẩy nến 

50 6271 8.336 
08. Y HỌC 

CỔ TRUYỀN 
Thuỷ châm điều trị bệnh viêm mũi dị ứng 

51 6287 8.352 
08. Y HỌC 

CỔ TRUYỀN 
Thuỷ châm điều trị đau vai gáy 

52 6288 8.353 
08. Y HỌC 

CỔ TRUYỀN 
Thuỷ châm điều trị hen phế quản 

53 6306 8.371 
08. Y HỌC 

CỔ TRUYỀN 
Thuỷ châm điều trị viêm mũi xoang 

54 6311 8.376 
08. Y HỌC 

CỔ TRUYỀN 
Thuỷ châm điều trị đau do thoái hóa khớp 

55 6313 8.378 
08. Y HỌC 

CỔ TRUYỀN 
Thuỷ châm điều trị đau lưng 

56 6327 8.392 
08. Y HỌC 

CỔ TRUYỀN 

Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng thắt lưng- 

hông 

57 6343 8.408 
08. Y HỌC 

CỔ TRUYỀN 

Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau đầu, đau nửa 

đầu 

58 6361 8.426 
08. Y HỌC 

CỔ TRUYỀN 

Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng dạ dày- tá 

tràng 

59 6364 8.429 
08. Y HỌC 

CỔ TRUYỀN 

Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau do thoái hóa 

khớp 

60 6367 8.432 
08. Y HỌC 

CỔ TRUYỀN 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng vai gáy 

61 6418 8.483 
08. Y HỌC 

CỔ TRUYỀN 
Xoa bóp bấm huyệt bằng tay 

62 6420 8.485 
08. Y HỌC 

CỔ TRUYỀN 
Giác hơi 

Tổng số 62 danh mục kỹ thuật./.
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